BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHUNG KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Đặt vấn đề 
Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Quốc hội đã ký Luật số 33/2013/QH13 công bố Luật Phòng, chống thiên tai và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Một trong những nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Luật Phòng, chống thiên tai là ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các cấp học; chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo kết hợp phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của từng vùng, địa phương để bảo đảm an toàn cho người và công trình.

Thực hiện nhiệm vụ trên, ngày 29  tháng 7  năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 2734 /QĐ- BGDĐT phê duyệt Đề án “Đưa kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2012-2020”.

Mục tiêu của Đề án tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên trong ngành giáo dục giai đoạn 2012-2020.

Đề án có các nhiệm vụ chính sau đây:
- Rà soát thực trạng công tác giáo dục về phòng, chống thiên tai trong nhà trường.
- Nghiên cứu biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống thiên tai, phù hợp với đặc thù từng vùng miền, đặc điểm tâm sinh lý và lứa tuổi của học sinh từng cấp học bằng phương thức lồng ghép vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, tổ chức in ấn và cung cấp cho các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.

- Tổ chức nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho cán bộ và cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, giảng viên, học sinh và sinh viên các cơ sở giáo dục trong toàn ngành về phòng, chống thiên tai.

- Ban hành Thông tư về danh mục thiết bị dạy học phục vụ giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai. 

Xây dựng tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập về phòng, chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án. Để tiến hành việc thực hiện nhiệm vụ này một cách logic và chặt chẽ giữa các cấp học, việc xây dựng khung kiến thức, kỹ năng và thái độ cho hoạt động giáo dục này là hết sức cần thiết. Khung kiến thức, kỹ năng và thái độ sẽ giúp người biên soạn tài liệu, giáo viên giảng dạy xác định được lượng kiến thức, các kỹ năng và thái độ cần thiết cho từng cấp học và tránh được sự trùng lặp giữa các cấp học.

2. Các vấn đề trong phát triển tinh thần và thể chất của học sinh

Đối với một con người, nếu nhìn từ phương diện phát triển giáo dục tinh thần và thể chất, giai đoạn học ở trường là giai đoạn quan trọng và có nhiều thay đổi lớn nhất. Việc cân nhắc sự phát triển từng giai đoạn của con người có ý nghĩa đặc biệt trong việc nghiên cứu nội dung giáo dục về phát triển bền vững nói chung và giáo dục phòng, chống thiên tai nói riêng.

Do đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức của các lứa tuổi, nên ở mỗi cấp học, trẻ em có thể gặp các nguy cơ khác nhau. Người lớn cần phải biết để dạy cho các em phát hiện và phòng tránh được những nguy cơ đó để sống và học tập an toàn.

2.1. Trẻ mầm non
2.1.1. Đặc điểm tâm, sinh lý
Đặc điểm tâm, sinh lý: Trẻ mầm non là trẻ đã qua thời kỳ nhũ nhi, có thể tự vận động, đang hình thành khả năng giao tiếp, biết phát huy năng lực tưởng tượng của bản thân và có thể giao tiếp dần dần với thế giới bên ngoài. Với đặc điểm của trẻ mầm non trên phương diện an toàn, đây là giai đoạn mẫn cảm nhất với an toàn của cơ thể và tinh thần (đau đớn về thể chất và sợ hãi về tinh thần).

Nhận thức của trẻ mầm non mang tính tập trung hóa, sự chú ý và nhận thức đối với một sự vật, sự việc bị cố định hóa nên việc xử lý nhận thức đối với một vấn đề mới nảy sinh sẽ rất khó khăn. Đồng thời, trẻ không nhận thức được nguy hiểm đối với những thứ mà trẻ không cảm nhận được trực tiếp.

Trẻ mầm non so với các giai đoạn khác có tính tò mò cao hơn. Do đó, hành động của trẻ có phạm vi rộng hơn và trẻ sẽ muốn thử cả những thứ nguy hiểm mà người lớn không tưởng tượng được.

2.1.2. Giáo dục an toàn cho trẻ mầm non

Từ các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non, giáo viên mầm non và cha mẹ cần cho trẻ trải nghiệm những điều cơ bản của hành vi an toàn (sử dụng đồ chơi, biết cách thoát hiểm, cách cầu cứu..), trải nghiệm từng mối nguy hiểm để trẻ biết tại sao lại nguy hiểm, để trẻ biết và nhớ được cách xử lý cơ bản trong từng trường hợp, đồng thời không được sao nhãng sự chú ý trước các mối nguy hiểm. Cần chỉ ra những chủ đề giáo dục cụ thể (kèm theo bản trình chiếu-slide và tranh vẽ) với các trải nghiệm thực tế để chỉ ra cho trẻ nhận thức rằng thế nào là nguy hiểm và tại sao lại nguy hiểm trong một môi trường, trong hành vi của bản thân, hành vi của người khác hoặc trong bối cảnh như thế nào sẽ dẫn đến nguy hiểm. 
2.2. Học sinh tiểu học

2.2.1. Đặc điểm tâm, sinh lý

Học sinh trong những năm đầu của cấp tiểu học vẫn còn có một số đặc trưng cơ bản của giai đoạn trẻ mầm non, bắt đầu thoát khỏi nhận thức trung tâm hóa và năng lực nhận thức quan hệ nhân quả của sự việc, sự vật cũng bắt đầu phát triển. Do vậy, đây là giai đoạn thích hợp nhất để giáo dục an toàn trong đó có phòng, chống thiên tai. Trong những năm đầu của tiểu học, khả năng nhận biết của học sinh về môi trường xung quanh tương đối phát triển, tuy nhiên kỹ năng nắm bắt nguy hiểm vẫn chưa được thành thục. Học sinh tiểu học đã biết gắn kiến thức đã học với hành động.
2.2.2. Giáo dục an toàn cho học sinh tiểu học

Từ đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh tiểu học, việc dạy học về giáo dục an toàn, phòng, chống thiên tai trong thời kỳ này có vai trò, hiệu quả rất lớn trên cả phương diện kiến thức cũng như hành động. Cách tiếp cận trong giai đoạn này là đưa nội dung giáo dục để hình thành kỹ năng cần thiết cho học sinh, đồng thời xử lý kinh nghiệm từng chút một. Cần chỉ ra những chủ đề giáo dục cụ thể với các trải nghiệm thực tế để học sinh nhận thức rằng thế nào là nguy  hiểm và tại sao lại nguy hiểm trong môi trường, trong hành vi của bản thân, hành vi của người khác hoặc trong bối cảnh như thế nào sẽ dẫn đến nguy hiểm. Thông qua giáo dục “xây dựng bản đồ an toàn”, những kiến thức cụ thể có liên quan đến an toàn của học sinh (địa điểm, thời gian, tuyến đường đi học có thể xảy ra tai nạn do giao thông, bão lũ...)  giúp học sinh nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm để có được các hành động để phòng tránh. Để học sinh không mất đi các hành vi đã học được, hành động liên quan đến hình thành giá trị, hình thành thái độ thông qua việc nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn là điều rất quan trọng.

2.3. Học sinh THCS

2.3.1. Đặc điểm tâm, sinh lý

Trung học cơ sở là giai đoạn học sinh bắt đầu dậy thì. Nhiều học sinh sẽ phản ứng khi bị người lớn đối xử như trẻ con, cố gắng thể hiện hành động như người lớn và có thể làm ngược lại những thói quen đạo đức và quy phạm xã hội đã được học. Học sinh giai đoạn này phát triển năng lực mang tính lý luận nên giáo dục mang tính thực tiễn sẽ mang lại hiệu quả.

2.3.2. Giáo dục an toàn cho học sinh THCS

Do đặc điểm tâm sinh lý như trên, giáo viên khi giảng dạy nên tập trung vào kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến an toàn và phòng, chống thiên tai. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng đầu tiên là quyết định nội dung giáo dục và chủ đề để học sinh nhận biết được các mối liên quan với bản thân và đưa ra phương pháp tiếp cận phù hợp dựa trên quan điểm của bản thân và quan điểm học tập kỹ năng chung về đời sống xã hội như động cơ, tình cảm, giao tiếp, trách nhiệm và giá trị.

2.4. Học sinh THPT

2.4.2. Đặc điểm tâm, sinh lý

Giai đoạn này học sinh tự điều chỉnh cách sống của bản thân phù hợp với điều kiện sống như: sở thích, mối quan tâm, năng lực, tính cách...

2.4.3. Giáo dục cho học sinh THPT

Do đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT, giáo viên khi giảng dạy về giáo dục về phòng, chống thiên tai cần đưa ra cách sống trên quan điểm toàn diện để học sinh nhận thức được vai trò là một thành viên xã hội hoặc cống hiến cho xã hội. Giáo viên nên tập trung vào kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến an toàn và phòng, chống thiên tai. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng đầu tiên là quyết định nội dung và chủ đề giáo dục để học sinh nhận biết được các mối liên quan với  bản thân và đưa ra phương pháp tiếp cận phù hợp dựa trên quan điểm của bản thân và kỹ năng chung về đời sống xã hội như động cơ, tình cảm, giao tiếp, trách nhiệm và giá trị.
2.5. Học sinh khuyết tật

2.5.1. Đặc điểm tâm, sinh lý

Học sinh khuyết tật có sự chênh lệch rất lớn về khiếm khuyết với nhiều loại khiếm khuyết đa dạng và phức tạp (khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật nhận thức, khiếm khuyết cơ thể, bệnh tật, hạn chế ngôn ngữ, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ...).
2.5.2. Giáo dục cho học sinh khuyết tật

Để học sinh khuyết tật có thể sinh hoạt an toàn, cần dạy cho các em học kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng, thái độ hành động an toàn trong cuộc sống ngoài xã hội và trong trường học. Giáo viên cần chia sẻ các vấn đề của trẻ khuyết tật để nghiên cứu nội dung và cách thức giáo dục an toàn, phù hợp với từng loại trẻ khuyết tật (do trẻ khuyết tật có mức độ chênh lệch lớn về khiếm khuyết).
3. Tiến trình giáo dục phòng, chống thiên tai trong nhà trường
	Mục tiêu giáo dục phòng, chống thiên tai

	 Giai đoạn 1: Xây dựng khung kiến thức, kỹ năng và thái độ chung cho các cấp học và từng cấp học

	 Giai đoạn 2: Xây dựng tài liệu, công cụ giảng dạy và học tập

	 Giai đoạn 3: Tiến hành giảng dạy

	 Giai đoạn 4: Tiến hành các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm trong cuộc sống


4. Mục tiêu của giáo dục phòng, chống thiên tai trong nhà trường (từ mầm non đến trung học phổ thông)


Mục tiêu của giáo dục phòng, chống thiên tai là: nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho học sinh trong nhà trường, giúp học sinh biết và hiểu về thiên tai, hình thành các kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, tạo ra những yếu tố cơ bản để xây dựng cuộc sống an toàn suốt đời, xây dựng năng lực và nuôi dưỡng phẩm chất của học sinh để tham gia vào các hoạt động nhằm xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

- Về kiến thức:

Học sinh hiểu được về cơ bản các dạng thiên tai thường xảy ra, hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả và cách thức phòng, chống thiên tai.
- Về kỹ năng: 


Học sinh:

+ Nhận biết được mối hiểm họa thiên tai đang đến

+ Biết và tiến hành được các công việc cần làm và cách chuẩn bị ứng phó với thiên tai

+ Biết và vận dụng được các kỹ năng cơ bản ứng phó khi thiên tai xảy ra như lũ lụt, hạn hán, bão...

- Về thái độ:


+ Giữ gìn sinh mạng của bản thân, tôn trọng sinh mạng người khác và môi trường sống.
+ Nhận thức được tầm quan trọng, sự an toàn của cộng đồng, tham gia, hợp tác và cống hiến cho những hoạt động phòng, chống thiên tai ở gia đình, trường học và cộng đồng xã hội.

5. Khung kiến thức, kỹ năng và thái độ

	Stt
	I. Khung kiến thức 

	1
	Khung kiến thức chung cho tất cả các cấp học về giáo dục phòng, chống thiên tai
	I. Khung kiến thức cụ thể cho từng cấp học về giáo dục phòng, chống thiên tai

	
	1.1. Hiểu biết về bản thân và những người xung quanh
- Học sinh biết được nhu cầu, khát vọng, mối quan tâm và nỗi sợ hãi của bản thân khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh nhận biết được, hiểu được sự nguy hiểm, sự an toàn và  các mối đe dọa của thiên tai nơi em sinh sống, học tập và biết đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

- Học sinh hiểu được vai trò, trách nhiệm, khả năng của mình để hành động khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh hiểu được tầm quan trọng sự đóng góp của mọi người đối với cộng đồng trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong các tổ chức xã hội.
	1.1 Hiểu biết về bản thân và những người xung quanh

	
	
	Mầm non: 
- Trẻ biết sợ và biết thể hiện nhu cầu của bản thân khi thiên tai xảy ra

- Trẻ hiểu mình phải nghe người lớn và làm theo những gì người lớn hướng dẫn.

	
	
	Tiểu học: 

- Học sinh biết sợ hãi khi thiên tai xảy ra, biết được mình cần gì, làm gì khi thiên tai xảy ra nơi các em sinh sống, học tập.

  -  Học sinh nhận biết về sự nguy hiểm, sự an toàn và nhận thức được các mối đe dọa của thiên tai ở lớp học, ở nhà và biết đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

	
	
	THCS: 
- Học sinh hiểu được vai trò và trách nhiệm của bản thân khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết hành động và khả năng thực hiện hành động của mình khi có thiên tai.

- Học sinh biết thể hiện sự quan tâm và mong muốn góp phần vào phòng, chống thiên tai.


	
	
	THPT:
- Học sinh biết được trách nhiệm của mình khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được khả năng của mình để hành động khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh có khả năng dự đoán và có hành động giúp đỡ người khác kịp thời.
- Học sinh hiểu được tầm quan trọng sự đóng góp của mọi người đối với cộng đồng trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong các tổ chức xã hội.

	
	 1.2 Kiến thức về thiên tai
- Học sinh biết được nguyên nhân và hậu quả của các thiên tai khác nhau như  hạn hán, lũ lụt…

- Học sinh biết được các dạng thiên tai, vị trí và thời gian các thiên tai thường hay xảy ra trong vùng.
- Học sinh biết được nhóm người dễ bị tổn thương khi  thiên tai xảy ra.
- Học sinh nhận biết được xu hướng của các thiên tai trong khu vực, quốc gia và thế giới.
- Học sinh biết và hiểu được các kí hiệu, biển báo về lũ lụt, thiên tai.

- Học sinh hiểu được các kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai như thiên tai, hiểm họa, thảm họa, khẩn cấp, rủi ro, giảm thiểu rủi ro, tính dễ bị tổn thương, tính chống chịu.
- Học sinh biết về những yếu tố làm gia tăng rủi ro thiên tai, mức độ dễ bị tổn thương và biết được những rủi ro này có thể được giảm nhẹ nhờ vào khả năng chống chịu của cộng đồng.
- Học sinh hiểu được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng khác nhau của thiên tai tới các cộng đồng.
	 1.2 Kiến thức về thiên tai

	
	
	Mầm non
Trẻ biết được một vài loại thiên tai thường xảy ra, hậu quả của chúng, mối nguy hiểm và an toàn của bản thân khi thiên tai xảy ra.

	
	
	  Tiểu học

- Học sinh biết được một số khái niệm giản đơn như: thế nào là thiên tai, rủi ro…

  - Học sinh biết được một số thiên tai thường xuyên xảy ra ở địa phương và một số thiệt hại do thiên tai gây ra. 
- Học sinh biết và hiểu được các kí hiệu, biển báo về lũ lụt, thiên tai.

	
	
	THCS
- Học sinh biết và hiểu được một số khái niệm giản đơn như: thế nào là thiên tai, rủi ro…

- Học sinh hiểu được nguyên nhân và hậu quả của một số thiên tai xảy ra ở địa phương, chẳng hạn như xói lở bờ sông, hạn hán, mưa bão, lũ lụt…

- Học sinh biết được thiên tai đã và có thể xảy ra trong vùng. 

- Học sinh biết được khoảng thời gian mà thiên tai có thể xảy ra.
- Học sinh biết được ai là người dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.
- Học sinh biết và hiểu được các kí hiệu, biển báo về lũ lụt, thiên tai.

- Học sinh nhận biết được một cách đơn giản về xu hướng của các thiên tai trong khu vực, quốc gia và thế giới.

	
	
	THPT
 - Học sinh biết và hiểu được quy luật (thời gian) và địa điểm mà thiên tai có thể xảy ra

 - Học sinh nhận biết được xu hướng các thiên tai trong khu vực, quốc gia và thế giới.
 - Học sinh có hiểu biết về những yếu tố làm gia tăng rủi ro thiên tai và mức độ dễ bị tổn thương và biết được những rủi ro này có thể được giảm nhẹ nhờ vào khả năng chống chịu của cộng đồng.
 - Học sinh hiểu được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng khác nhau của thiên tai tới các cộng đồng.


	
	1.3. Kiến thức về giải pháp an toàn cơ bản
- Học sinh biết được các giải pháp đảm bảo an toàn cần được tiến hành trước, trong và sau thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo mọi người về thiên tai.

- Học sinh biết được trình tự của việc sơ cứu.

- Học sinh có sự hiểu biết về những giải pháp phòng, chống thiên tai như lên sơ đồ hiểm họa, hệ thống cảnh báo sớm, sơ tán, dự báo…
- Học sinh biết được cơ sở hạ tầng và quy định của địa phương trong việc ứng xử với thiên tai.

- Học sinh biết được vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được kinh nghiệm của người dân địa phương trong việc phòng, chống thiên tai.
	1.3. Kiến thức về giải pháp an toàn cơ bản

	
	
	Mầm non

   Trẻ biết một số việc cần phải làm để đảm bảo sự an toàn như gọi người giúp, làm theo sự chỉ dẫn của người lớn, biết số điện thoại khẩn cấp.

	
	
	Tiểu học
- Học sinh biết một số việc làm đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết hệ thống cảnh báo sớm thiên tai để phòng, chống thiên tai.
- Học sinh biết tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác.
- Học sinh biết được ở  mức độ đơn giản vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương ứng xử trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được những kinh nghiệm cơ bản của người dân địa phương trong việc phòng, chống thiên tai.

	
	
	THCS
- Học sinh biết được các giải pháp đảm bảo an toàn trước, trong và sau thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được hệ thống cảnh báo sớm thiên tai để cảnh báo mọi người.

- Học sinh biết cách sơ cứu người bị nạn và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác.
- Học sinh biết được cơ sở hạ tầng và quy định của địa phương trong việc ứng phó với thiên tai.

- Học sinh biết được vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các bộ ngành trước, trong và sau khi thảm họa xảy ra.

- Học sinh biết và học hỏi được kinh nghiệm cơ bản của người dân địa phương trong việc phòng, chống thiên tai.

	
	
	THPT

  - Học sinh biết được các giải pháp phòng ngừa thiên tai, đảm bảo an toàn, biết tự bảo vệ mình trước, trong và sau thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết được hệ thống cảnh báo sớm thiên tai để cảnh báo mọi người.

- Học sinh biết sơ cứu được người bị nạn, hỗ trợ và tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng.
- Học sinh biết được cơ sở hạ tầng và quy định của địa phương trong việc ứng xử với thiên tai.

- Học sinh biết được vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các bộ ngành trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết và học hỏi được kinh nghiệm cơ bản của người dân địa phương trong việc phòng, chống thiên tai.


	
	II. Kỹ năng

	2
	Kỹ năng chung cho các cấp học 
	Kỹ năng cụ thể cho từng cấp học 

	
	2.1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
- Học sinh có khả năng thu thập, xử lý và miêu tả thông tin về phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng phân loại, tổ chức và sắp xếp thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng xác định chất lượng, độ chính xác, tính thích hợp của thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng tìm hiểu,  vẽ bản đồ về hiểm họa và đánh giá tính dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.
	2.1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

	
	
	Mầm non:

  Trẻ có khả năng miêu tả đơn giản thông tin về thiên tai đã xảy ra ở nơi các em sinh sống

	
	
	Tiểu học: 
- Học sinh có khả năng thu thập thông tin về phòng, chống thiên tai.

	
	
	THCS:
- Học sinh có khả năng thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống thiên tai, phân loại thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai.
- Học sinh có khả năng xác định chất lượng của thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai.
- Học sinh có khả năng tìm hiểu bản đồ về hiểm họa và đánh giá tính dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.

	
	
	THPT:
- Học sinh có khả năng thu thập, xử lý và miêu tả thông tin về phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng phân loại, tổ chức và sắp xếp thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai một cách khoa học.

- Học sinh có khả năng xác định chất lượng, độ chính xác, tính thích hợp của thông tin thu thập được về phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng tìm hiểu, vẽ bản đồ về hiểm họa và đánh giá tính dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.

	
	2.2. Kỹ năng tư duy và phán đoán
- Học sinh có khả năng phán đoán về thiên tai sắp xảy ra.

- Học sinh có khả năng đánh giá mức độ nguy hiểm của thiên tai có thể sắp xảy ra.

- Học sinh có khả năng tư duy sáng tạo để phản ứng nhanh với thay đổi của môi trường và khí hậu.

- Học sinh có khả năng xử lý thông tin, phán đoán để có thể ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng từ các mối đe dọa, hiểm họa 
	2.2. Kỹ năng tư duy và phán đoán

	
	
	Mầm non
Trẻ có thể nhận biết một số thiên tai và sự nguy hiểm do thiên tai đã xảy ra ở nơi các em sinh sống

	
	
	Tiểu học

- Học sinh có khả năng nhận biết, phân biệt được mức độ nguy hiểm của thiên tai sắp xảy ra ở khu vực đang sinh sống
- Học sinh có khả năng phản ứng với thay đổi của môi trường và khí hậu

	
	
	THCS:
- Học sinh có khả năng nhận biết, phân biệt được mức độ nguy hiểm của thiên tai có thể sắp xảy ra ở khu vực đang sinh sống
- Học sinh có khả năng phản ứng với thay đổi của môi trường và khí hậu.
- Học sinh có khả năng thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai sắp xảy ra ở khu vực, quốc gia đang sinh sống

	
	
	THPT

- Học sinh có khả năng phân biệt và phán đoán, đánh giá mức độ nguy hiểm của thiên tai sắp có thể xảy ra ở quốc gia, khu vực và trên thế giới
- Học sinh có khả năng tư duy sáng tạo để phản ứng nhanh với thay đổi của môi trường, khí hậu và ứng phó khẩn cấp khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh có khả năng tư duy xử lý thông tin để phán đoán, có thể ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng từ các mối đe dọa, hiểm họa.

	
	2.3. Kỹ năng ứng phó và tự bảo vệ
- Học sinh có kỹ năng áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và tự bảo vệ bản thân trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh có kỹ năng phối hợp xây dựng bản đồ hiểm họa và các bài tập đánh giá tính dễ bị tổn thương.

- Học sinh có kỹ năng sơ cứu và kỹ năng phục hồi sức khỏe.
- Học sinh có khả năng đưa ra quyết định hành động để ứng phó với thiên tai dựa vào việc quan sát, trao đổi và số liệu sẵn có.

- Học sinh có khả năng làm việc một mình và với người khác cũng như sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông nhằm tham gia hiệu quả việc phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có kỹ năng cần thiết để tham gia vào việc cảnh báo sớm và thực hành sơ tán.

- Học sinh có kỹ năng cần thiết ứng phó khẩn cấp khi thiên tai xảy ra như tìm kiếm đèn pin, bơi, sơ tán...và dựng nhà tạm.
	2.3. Kỹ năng ứng phó và tự bảo vệ

	
	
	Mầm non

 Trẻ có khả năng thực hiện những hành vi đơn giản tránh sự nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân khi thiên tai xảy ra như làm theo người lớn chỉ dẫn.

	
	
	Tiểu học
- Học sinh bước đầu có kỹ năng áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn bản thân trong và sau thiên tai.

- Học sinh có kỹ năng tìm kiếm sự cứu trợ trong và sau khi thiên tai và kỹ năng sơ cứu đơn giản.
- Học sinh bước đầu có kỹ năng về sơ tán và hỗ trợ người khác khi thiên tai xảy ra.

	
	
	THCS
- Học sinh có kỹ năng áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và tự bảo vệ bản thân trước, trong và sau thiên tai tương đối thành thạo.

- Học sinh có kỹ năng tìm kiếm sự cứu trợ trong và sau khi thiên tai  xảy ra, có một số kỹ năng sơ cứu cơ bản và phục hồi sức khỏe.
- Học sinh có kỹ năng cần thiết tham gia vào thực hành sơ tán, ứng phó khẩn cấp khi có thiên tai như tìm kiếm đèn pin, bơi tương đối thành thạo.

	
	
	THPT
- Học sinh có kỹ năng cơ bản áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và tự bảo vệ bản thân trước, trong và sau thiên tai.

- Học sinh có kỹ năng phối hợp xây dựng bản đồ hiểm họa, hệ thống cảnh báo và các bài tập đánh giá tính dễ bị tổn thương.

- Học sinh có các kỹ năng khá thành thạo về sơ cứu và phục hồi sức khỏe.
- Học sinh có kỹ năng cần thiết tham gia vào việc cảnh báo sớm và thực hành sơ tán, ứng phó khẩn cấp khi có thiên tai như tìm kiếm đèn pin, bơi, dựng nhà tạm...
- Học sinh có khả năng đưa ra quyết định hành động dựa vào số liệu sẵn có, quan sát, trao đổi và trực quan.

- Học sinh có khả năng tham gia các chiến dịch giảm thiểu rủi ro thiên tai, có kỹ năng sơ cứu nạn nhân khá thành thạo và hỗ trợ những người bị tổn thương khi thiên tai xảy ra một cách kịp thời.

	
	2.4. Kỹ năng truyền thông,  hợp tác và chia sẻ
- Học sinh có khả năng cảnh báo một cách rõ ràng và hiệu quả về thiên tai sắp xảy ra.

- Học sinh có khả năng truyền đạt thông tin, kiến thức về thiên tai, các phương án phòng, chống thiên tai tới gia đình và cộng đồng.

- Học sinh có khả năng tham gia các cuộc thảo luận với bạn bè, thầy cô giáo, các thành viên gia đình và cộng đồng về thiên tai, thể hiện ý kiến một của mình trên cơ sở xây dựng và tôn trọng các ý kiến của người khác.

- Học sinh có khả năng xây dựng và duy trì niềm tin đối với gia đình, cộng đồng về khả năng. tham gia vào việc phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng hợp tác với người khác nhằm hướng tới mục tiêu phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng truyền đạt các giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và sử dụng các cách thức truyền thông khác nhau như tờ rơi, nghệ thuật, ca nhạc...
- Học sinh có khả năng lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với những người đối mặt với thiên tai.
	2.4. Kỹ năng truyền thông và hợp tác

	
	
	Mầm non

 Trẻ có khả năng mô tả đơn giản các thiên tai đã xảy ra nơi bé sinh sống

	
	
	Tiểu học
- Học sinh bước đầu có khả năng truyền đạt và tiếp thu thông tin, kiến thức về thiên tai.

- Học sinh bước đầu có khả năng tham gia các cuộc thảo luận về thiên tai

- Học sinh bước đầu có khả năng thông tin về các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai ở mức độ giản đơn.

	
	
	THCS
- Học sinh có khả năng thông tin, cảnh báo về thiên tai sắp xảy ra.

- Học sinh có khả năng thông tin những kiến thức được học, nhận thông tin về thiên tai, các phương án bảo vệ môi trường.

- Học sinh có khả năng chủ động tham gia các cuộc thảo luận về thiên tai. 

- Học sinh có khả năng thông tin một cách tương đối hiệu quả về các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai; giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng nhiều cách thức khác nhau….
- Học sinh có khả năng xây dựng và duy trì niềm tin đối với gia đình, cộng đồng về khả năng tham gia vào việc phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả năng hợp tác với người khác hướng tới mục tiêu phòng, chống thiên tai.

	
	
	THPT
- Học sinh có khả năng thông tin, cảnh báo rõ ràng về thiên tai sắp xảy ra.

- Học sinh có khả năng truyền đạt và tiếp thu kiến thức về thiên tai.

- Học sinh có khả năng tham gia các cuộc thảo luận về thiên tai, các giải pháp ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai một cách tích cực.
- Học sinh có khả năng truyền đạt một cách hiệu quả về các giải pháp giảm thiểu hậu quả của thiên tai, thảm họa; về các giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng nhiều cách thức khác nhau….
- Học sinh có khả năng xây dựng và duy trì niềm tin đối với gia đình, cộng đồng về khả năng tham gia vào việc phòng, chống thiên tai.

- Học sinh có khả hợp tác với người khác hướng tới mục tiêu phòng, chống thiên tai.


	
	III. Thái độ/ hành vi

	3
	Chung cho tất cả các cấp học
	Cho từng cấp học

	
	3.1. Lòng vị tha/nhận biết giá trị
- Học sinh nhận biết giá trị của thiên nhiên và mong muốn bảo vệ môi trường thiên nhiên.

- Học sinh nhận biết giá trị của cuộc sống con người, cộng đồng và môi trường xung quanh, mong muốn giúp đỡ, bảo vệ con người, cộng đồng và môi trường xung quanh.

- Học sinh thể hiện nguyện vọng tham gia vào các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng.

- Học sinh biết được giá trị của cộng đồng toàn cầu.


	3.1. Lòng vị tha/nhận biết giá trị

	
	
	Mầm non:

  Trẻ nhận biết, yêu thích môi trường sống an toàn xung quanh mình, biết yêu bản thân mình.

	
	
	Tiểu học: 

- Học sinh biết giá trị của thiên nhiên và mong muốn bảo vệ môi trường thiên nhiên.

	
	
	THCS: 
- Học sinh hiểu được giá trị của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

- Học sinh nhận biết giá trị của cuộc sống con người và của cộng đồng, mong muốn được giúp đỡ, bảo vệ.

- Học sinh biết được giá trị và mong muốn bảo vệ nơi mình sống khỏi thiên tai.

	
	
	THPT: 
- Học sinh nhận biết và trân trọng những giá trị của thiên nhiên, có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường thiên nhiên.

- Học sinh hiểu được giá trị của cuộc sống con người và của cộng đồng, mong muốn giúp đỡ, bảo vệ con người, cộng đồng và môi trường xung quanh.

- Học sinh thể hiện  nguyện vọng tham gia các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng.

- Học sinh hiểu được giá trị và mong muốn bảo vệ nơi mình sống khỏi thiên tai,  biết được giá trị của cộng đồng toàn cầu.

	
	3.2. Tôn trọng
- Học sinh tôn trọng ý kiến, sự đóng góp và quan điểm về phòng, chống thiên tai của mọi người trong cộng đồng.

- Học sinh tôn trọng sự đóng góp đặc biệt của mọi người trong cộng đồng cho hoạt động phòng, chống thiên tai.

- Học sinh tôn trọng quyền của người khác trong các hoạt động phòng, chống thiên tai.


	3.2. Tôn trọng

	
	
	Mầm non

Trẻ biết lắng nghe và vâng lời của người lớn khi thiên tai xảy ra.

	
	
	Tiểu học
- Học sinh tôn trọng các ý kiến về phòng, chống thiên tai của mọi người tại nơi học tập và sinh sống.

- Học sinh tôn trọng sự đóng góp của mọi người cho hoạt động phòng, chống thiên tai

	
	
	THCS
  Học sinh tôn trọng các ý kiến và quan điểm về phòng, chống thiên tai trong cộng đồng

	
	
	THPT

  - Học sinh tôn trọng và tiếp thu có chọn lọc các ý kiến và quan điểm về phòng, chống thiên tai trong cộng đồng.

 - Học sinh tôn trọng sự đóng góp đặc biệt của cộng đồng góp phần phòng, chống thiên tai

- Học sinh tôn trọng quyền của người khác trong hoạt động phòng, chống thiên tai

	
	3.3. Sự quan tâm, lòng cảm thông và chia sẻ
- Học sinh quan tâm, thông cảm và chia sẻ với những người bị thiên tai đe dọa và ảnh hưởng.

- Học sinh quan tâm tìm hiểu việc giảm thiểu rủi ro thiên tai.

- Học sinh cam kết hỗ trợ những người bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra.

.


	3.3. Sự quan tâm, lòng cảm thông và chia sẻ

	
	
	Mầm non

  Trẻ bày tỏ được tình cảm tới các bạn, những người xung quanh bị thiên tai đe dọa và ảnh hưởng.

	
	
	Tiểu học

Học sinh bước đầu biết thông cảm, chia sẻ và quan tâm tới những người bị thiên tai đe dọa và ảnh hưởng.

	
	
	THCS

- Học sinh hiểu và thông cảm với những người bị thiên tai đe dọa và ảnh hưởng.
- Học sinh có những hành động, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra một cách kịp thời.

	
	
	THPT

- Học sinh quan tâm, thông cảm sâu sắc với những người bị thiên tai đe dọa và ảnh hưởng.
- Học sinh có những hành động thiết thực, cam kết hỗ trợ khi thảm họa xảy ra.

- Học sinh quan tâm tìm hiểu việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

	
	3.4. Tuân thủ và tin tưởng 
- Học sinh tôn trọng những quy định và trình tự để đảm bảo an toàn trong trường hợp thiên tai xảy ra.

- Học sinh áp dụng nguyên tắc phòng ngừa thiên tai khi đưa ra quyết định và hành vi của bản thân.
- Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai và tự tin khi tham gia các hoạt động này. 

	3.4. Tuân thủ và tin tưởng 

	
	
	Mầm non

   Trẻ tin tưởng, nghe theo sự chỉ dẫn của người lớn khi thiên tai xảy ra.

	
	
	Tiểu học
- Học sinh thực hiện những quy định để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh biết áp dụng nguyên tắc phòng ngừa thiên tai.

	
	
	THCS

- Học sinh thực hiện những quy định và các trình tự để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh áp dụng các nguyên tắc phòng ngừa rủi ro trong các hành vi của bản thân một cách tương đối thành thạo.

- Học sinh tự tin và đủ khả năng chống chịu để đối phó với thiên tai.

	
	
	THPT
- Học sinh tôn trọng những quy định và các trình tự để đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh áp dụng linh hoạt nguyên tắc phòng ngừa rủi ro khi đưa ra quyết định và hành vi của bản thân
- Học sinh tự tin, được trao quyền và đủ khả năng chống chịu để đối phó với thiên tai.

	
	3.5. Trách nhiệm
- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ mình, bạn bè, gia đình và cộng đồng khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh có trách nhiệm đối với những người sống ở những vùng hay xảy ra thiên tai.

- Học sinh có trách nhiệm đối xử công bằng, đoàn kết và có tinh thần tương thân, tương ái với bạn bè khi thiên tai xảy ra.


	3.5. Trách nhiệm

	
	
	Mầm non

   - Trẻ ý thức bảo vệ bản thân mình và cùng người lớn phòng, chống thiên tai. 

	
	
	Tiểu học

- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ mình, bạn bè khi thiên tai xảy ra.
- Học sinh đoàn kết và có tinh thần tương thân, tương ái với bạn bè khi thiên tai xảy ra.

	
	
	THCS

- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ mình, bạn bè, gia đình và cộng đồng khi thiên tai xảy ra.

- Học sinh đối xử công bằng, đoàn kết và có tinh thần tương thân, tương ái với bạn bè khi thiên tai xảy ra.

	
	
	THPT

- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ mình, bạn bè, gia đình và cộng đồng khi thiên tai xảy ra.

   - Học sinh có trách nhiệm đối với những người sống ở những vùng hay xảy ra thiên tai

   - Học sinh đối xử công bằng, đoàn kết và có tinh thần tương thân, tương ái với bạn bè, gia đình và cộng đồng khi thiên tai xảy ra.

	
	3.6. Hài hòa với môi trường
Học sinh quan tâm, đối xử thân thiện với các cá thể sống trong môi trường và tôn trọng quy luật tự nhiên. Học sinh thấy được và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; nhận biết được tính dễ bị tổn thương của thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên. 
	3.6. Hài hòa với môi trường

	
	
	Mầm non

- Trẻ thân thiện với các con vật, cây cối ..môi trường xung quanh trẻ

	
	
	Tiểu học
 - Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp và tính dễ bị tổn thương của thiên nhiên.

- Học sinh biết quan tâm, thân thiện với các cá thể sống trong môi trường

	
	
	THCS
- Học sinh quan tâm, tôn trọng các cá thể sống trong môi trường, tôn trọng quy luật tự nhiên

- Học sinh cảm nhận, biết được tính dễ bị tổn thương của thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên. 

	
	
	THPT

- Học sinh biết quan tâm, thân thiện, tôn trọng và bảo vệ các cá thể sống trong môi trường
- Học sinh thừa nhận vẻ đẹp và tính dễ bị tổn thương của thiên nhiên, hướng tới bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên.
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